
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH THI CHUẨN ĐẦU RA ANH VĂN ĐỢT 3 NĂM 2026
Cơ sở 2 (Gò Vấp): Số 1A Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TP.HCM

(HSSV vui lòng tham gia đúng nhóm ôn, nhóm thi theo danh sách)

STT Cơ sở MSSV Mã lớp 
chuyên ngành

Ngành học Họ và tên Họ Tên Ngày sinh Nhóm thi Phòng thi Thứ thi Ngày thi Giờ thi Giáo viên

1 2 54222420057 02DD17A1 Điều dưỡng Đỗ Thanh Thanh Đỗ Thanh Thanh 26/06/2006 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

2 2 54222420086 02DS17B1 Dược Hồ Thị Ngọc Sương Hồ Thị Ngọc Sương 08/05/1980 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

3 2 54222410239 02YS17C1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Thị Lệ Trinh Nguyễn Thị Lệ Trinh 28/10/1991 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

4 2 54222410059 02PM17C1 Ứng dụng phần mềm 
(CNTT)

PHẠM TIẾN DŨNG PHẠM TIẾN DŨNG 09/10/2009 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

5 2 54222420054 02DD17A1 Điều dưỡng Nguyễn Hoàng Anh Thư Nguyễn Hoàng Anh Thư 20/08/2005 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

6 2 54222420040 02DD17A1 Điều dưỡng Huỳnh Trường An Huỳnh Trường An 01/01/2006 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

7 2 54222410090 02DH17C1 Thiết kế đồ họa Trần Đoàn Ngọc Nhi Trần Đoàn Ngọc Nhi 04/06/2009 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

8 2 2223360528 02YS15C1 Y sỹ đa khoa Võ Đoàn Thái Tuấn Võ Đoàn Thái Tuấn 21/04/2005 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

9 2 54222510108 02DS18C1 Dược Trần Thị Như Trần Thị Như 27/08/2010 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

10 2 54222410115 02DD17C1 Điều dưỡng Trần Thảo Kim Ngân Trần Thảo Kim Ngân 07/07/2009 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

11 2 54222410044 02YS17D1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Thị Thảo Trang Nguyễn Thị Thảo Trang 14/06/2004 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

12 2 54222410196 02DH17C1 Thiết kế đồ họa Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn Tấn Dũng 22/09/2008 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

13 2 54222510107 02PM18C1
Ứng dụng phần mềm 
(CNTT)

Trần Quang Vinh Trần Quang Vinh 29/10/2009 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

14 2 54222410088 02DS17C1 Dược Lưu Hoàng Ngọc Hân Lưu Hoàng Ngọc Hân 20/01/2009 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

15 2 54222510050 02PM18C1
Ứng dụng phần mềm 
(CNTT) Lê Nguyễn Quốc Phương Lê Nguyễn Quốc Phương 01/11/2010 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

16 2 217020263 02YS10A1 Y sỹ đa khoa NGUYỄN VÕ NHẬT NAM NGUYỄN VÕ NHẬT NAM 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

17 2 2213360177 02TM15C1 Thương mại điện tử TRƯƠNG QUỐC VIỆT TRƯƠNG QUỐC VIỆT 24/11/2006 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

18 2 54222410127 02DS17C1 Dược Nguyễn Hoàng Xuân Nghi Nguyễn Hoàng Xuân Nghi 27/09/2009 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

19 2 54222410104 02YS17C1 Y sỹ đa khoa Đinh Quang Hữu Chí Đinh Quang Hữu Chí 14/10/2008 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

20 2 54222520030 02YS18A1 Y sỹ đa khoa Võ Hữu Nghĩa Võ Hữu Nghĩa 22/04/1994 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

21 2 54222310090 02MK16C1 Marketing NGUYỄN KIM TRÚC NGUYỄN KIM TRÚC 10/06/2007 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

22 2 54222410063 02PM17C1
Ứng dụng phần mềm 
(CNTT) Đỗ Minh Đức Đỗ Minh Đức 18/12/2009 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân



23 2 54222410237 02DD17C1 Điều dưỡng Nguyễn Kim Yến Nguyễn Kim Yến 02/08/2005 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

24 2 54222410058 02PM17C1
Ứng dụng phần mềm 
(CNTT) Võ Hoàng Nam Võ Hoàng Nam 22/05/2008 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

25 2 54222410084 02DH17C1 Thiết kế đồ họa Dương Quốc Đại Dương Quốc Đại 07/02/2009 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

26 2 54222420020 02DN18A1,C1 Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ

Lê Đức Quang Vinh Lê Đức Quang Vinh 08/01/1995 2 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Đào Thị Thu Vân

27 2 54222410118 02DD17C1 Điều dưỡng Trần Thị Bảo Ngọc Trần Thị Bảo Ngọc 16/06/2009 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

28 2 54222430007 02DS17B1 Dược Dương Phi Long Dương Phi Long 09/05/1990 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

29 2 54222430006 02DD17A1 Điều dưỡng Mai Trần Ngọc Phương Mai Trần Ngọc Phương 20/10/2004 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

30 2 54222410186 02DH17C1 Thiết kế đồ họa Nguyễn Trọng Nghĩa Nguyễn Trọng Nghĩa 07/01/2004 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

31 2 54222530013 02YS18B1 Y sỹ đa khoa Đổ Thị Kim Thoa Đổ Thị Kim Thoa 01/01/1987 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

32 2 54222510016 02DN18C1 Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ

Trịnh Ngọc Ngân Trịnh Ngọc Ngân 24/04/2003 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

33 2 54222510003 02DN18C1
Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ Đỗ Thị Tuyết Lan Đỗ Thị Tuyết Lan 09/03/2000 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

34 2 54222520024 02DN18A1
Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ Nguyễn Bá Duy Nguyễn Bá Duy 08/10/2002 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

35 2 54222310059 02DH16C1 Thiết kế đồ họa Nguyễn Ngọc Kiều Thương Nguyễn Ngọc Kiều Thương 17/11/2008 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

36 2 54222410108 02DH17C1 Thiết kế đồ họa Tạ Kim Ngân Tạ Kim Ngân 22/01/2009 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

37 2 54222520035 02YS18B1 Y sỹ đa khoa Trần Yến Linh Trần Yến Linh 20/02/2004 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

38 2 54222520002 02YS18B1 Y sỹ đa khoa Bùi Thị Thanh Ý Bùi Thị Thanh Ý 30/08/2004 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

39 2 54212520002 02YS18B1 Y sỹ đa khoa Trần Quốc Thịnh Trần Quốc Thịnh 24/09/2000 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

40 2 54222530014 02YS18A1 Y sỹ đa khoa Huỳnh Như Quỳnh Huỳnh Như Quỳnh 27/07/1990 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

41 2 54222330021 02DS16B1 Dược Lã Thị Mai Phương Lã Thị Mai Phương 09/05/1989 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

42 2 54222520058 02DN18A1 Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ

Đặng Hoài Phi Long Đặng Hoài Phi Long 15/06/2007 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

43 2 54222410099 02PM17C1 Ứng dụng phần mềm 
(CNTT)

Phan Nhật Duy Minh Phan Nhật Duy Minh 17/10/2009 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

44 2 54222510085 02DN18C1
Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ Lê Nguyễn Mỹ Tiên Lê Nguyễn Mỹ Tiên 17/12/2010 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

45 2 54222510037 02DN18C1
Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ

Thái Mỹ Kim Thái Mỹ Kim 25/02/2010 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

46 2 54222514034 02DN18C1 Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ

Hồ Thanh Thuỷ Trúc Hồ Thanh Thuỷ Trúc 11/08/2010 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

47 2 54222510096 02DN18C1
Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ Nguyễn Hồ Duy Phúc Nguyễn Hồ Duy Phúc 01/01/2006 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang



48 2 54222510058 02DN18C1 Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ

Đinh Nhật Minh Đinh Nhật Minh 15/03/2010 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

49 2 54222420058 02YS17B1 Y sỹ đa khoa Đặng Thị Thu Thảo Đặng Thị Thu Thảo 19/02/1996 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

50 2 54222510056 02DD18C1 Điều dưỡng Đặng Thanh Tiến Đặng Thanh Tiến 27/12/2006 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

51 2 54222410173 02DH17C1 Thiết kế đồ họa Nguyễn Hữu Tân Nguyễn Hữu Tân 02/09/2009 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

52 2 2213360097 02DS14A1,C1 Dược Giang Quỳnh Thương Giang Quỳnh Thương 21/07/2006 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

53 2 54222410042 02DH17C1 Thiết kế đồ họa Huỳnh Nguyễn Khánh Hy Huỳnh Nguyễn Khánh Hy 21/06/2009 3 Lab 403 Chủ nhật 23/08/2026 9h30-10h30 Nguyễn Thị Huyền Trang

54 2 54222410014 02YS17C1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Gia Lập Trường Nguyễn Gia Lập Trường 19/10/2000 4 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

55 2 54222410092 02KT17C1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Linh Thương Nguyễn Thị Linh Thương 11/11/2009 4 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

56 2 54222510071 02DN18C1
Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ Hà Dương Hoàng Phúc Hà Dương Hoàng Phúc 14/01/2005 4 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

57 2 54222410216   02YS17C1    Y sỹ đa khoa Phan Minh Kiệt Phan Minh Kiệt 24/12/2009 4 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

58 2 54222410191 02YS17D1 Y sỹ đa khoa Hồ Đặng Phương Như Hồ Đặng Phương Như 09/06/2006 4 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

59 2 54222310041 02KT16D1 Kế toán doanh nghiệp Châu Tuấn Cảnh Châu Tuấn Cảnh 05/02/2000 4 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

60 2 54222420076 02DS17A1 Dược Huỳnh Thị Mỹ Hiền Huỳnh Thị Mỹ Hiền 10/05/2006 4 Lab 402 Chủ nhật 23/08/2026 08h00-09h00 Bùi Thị Thanh Hương

Lưu ý: Lớp ôn và thi Online chỉ dành riêng cho cơ sở 1 và lớp online, các bạn xem danh sách tham gia đúng nhóm ôn và thi. 


